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HỌ VÀ TEN SV:................................................


LỚP:....................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	


	MÃ SỐ ĐỀ:4241




1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài;Sinh viên làm bài ngày trên đề thi:
2. Nội dung đề thi
	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài

	

Câu 1
(2 đ)
	
Viết công thức cấu tạo của các chất sau:














	a/ axit 3-amino-butanoic



b/ axit 3-aminopropanoic 



c/ etanamin



d/ đimetanamin 




	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài

	
Câu 2
(2 đ)
	
Nhận biết dung dịch các chất khí sau: 








	
	Thuốc thử
	C2H5OH
	C6H12O6
	C2H5NH2

	

	
	
	

	

	
	
	


		
………………………………………………………………………….......      
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...


	

Câu 3
(3 đ)
	
Viết các phương trình phản ứng sau







	
a/ CH3NH2 + HCl  

b/ HOOC – CH2 – NH2 + NaOH 

c/ HOOC – CH2 – NH2 + HCl  


d/ nNH2 – [CH2]3 – COOH  

e/ (C6H10O5)n  + nH2O 


g/ C6H12O6 



	

Câu 4
(3 đ)
	Thủy phân 50 kg tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%. 
a/Lượng glucozơ thu được là bao nhiêu?
b/Lượng glucozơ thu được đó được đưa đi tráng bạc. Tính khối lượng bạc thu được. biết hiệu suất phản ứng 80%.
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HỌ VÀ TEN SV:................................................


LỚP:....................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	


	MÃ SỐ ĐỀ:4242



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài; Sinh viên làm bài ngày trên đề thi 
2. Nội dung đề thi
	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài

	

Câu 1
(2 đ)
	
Viết công thức cấu tạo của các chất sau:














	a/ axit 2-amino-butanoic


b/ axit 2-aminopropanoic 


c/ Metanamin



d/ Trimetanamin 





	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài

	
Câu 2
(2 đ)
	
Nhận biết dung dịch các chất khí sau: 








	
	Thuốc thử
	C2H5OH
	C12H22O11 
	CH3NH2

	

	
	
	

	

	
	
	


		
………………………………………………………………………….......      
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...


	

Câu 3
(3 đ)
	
Viết các phương trình phản ứng sau







	
a/ C2H5NH2 + HCl  

b/ HOOC –[CH2]2– NH2 + NaOH 

c/ HOOC – [CH2]3 – NH2 + HCl  


d/ nNH2 – [CH2]4 – COOH  

e/ (C6H10O5)n  + nH2O 

g/ CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → 



	

Câu 4
(3 đ)
	Thủy phân 30kg tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 80%. 
a/Lượng glucozơ thu được là bao nhiêu?
b/Lượng glucozơ thu được đó được đưa đi tráng bạc. Tính khối lượng bạc thu được. biết hiệu suất phản ứng 85%.
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HỌ VÀ TEN SV:................................................


LỚP:....................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	


	MÃ SỐ ĐỀ:4233



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài;
Sinh viên làm bài ngày trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài 
2. Nội dung đề thi
	
Câu hỏi
	
Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài

	

Câu 1
(2 đ)
	
Viết công thức cấu tạo của các chất sau:














	a/ axit 3-amino-butanoic



b/ axit 3-aminopropanoic 



c/ etanamin


d/ đimetanamin 




	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	
Phần làm bài

	
Câu 2
(2 đ)
	
Nhận biết dung dịch các chất khí sau: 








	
	Thuốc thử
	C2H5OH
	C6H12O6
	CH3NH2

	

	
	
	

	

	
	
	


		
………………………………………………………………………….......      
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...


	

Câu 3
(3 đ)
	
Viết các phương trình phản ứng sau







	
a/ CH3NH2 + HCl  

b/ HOOC – CH2 – NH2 + NaOH 

c/ HOOC – CH2 – NH2 + HCl  


d/ nNH2 – [CH2]3 – COOH  

e/ (C6H10O5)n  + nH2O 


g/ C6H12O6 



	

Câu 4
(3 đ)
	Thủy phân 20 kg tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%. 
a/Lượng glucozơ thu được là bao nhiêu?
b/ Lên men Lượng glucozơ thu được do. Khối lượng etanol thu được là bao nhiêu?
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